Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên gói thầu: Gói thầu số 1. Mua vật tư xét nghiệm, hóa chất phục vụ khám chữa bệnh năm 2026
- Tên dự toán mua sắm: Mua vật tư xét nghiệm, hóa chất phục vụ khám chữa bệnh năm 2026 của Bệnh viện Nội tiết Bắc Ninh.
- Bên mời thầu: Bệnh viện Nội tiết Bắc Ninh.
- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Đường Mỹ Cầu, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh.
- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác của bệnh viện.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 120 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung:
- Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện.
- Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng đảm bảo tối thiểu như sau: 
+ Tối thiểu còn ≥ 6 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 12 tháng trở lên.
+ Tối thiểu còn ≥ 3 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 6 tháng đến dưới 12 tháng 
+ Tối thiểu còn ≥ 2 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 6 tháng 
+ Tối thiểu còn ≥ 1 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 2 tháng đến dưới 3 tháng.
+ Các trường hợp đặc biệt do nhà thầu đề xuất và được sự đồng ý của chủ đầu tư trước khi giao hàng.
- Có nhãn phụ, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt đối với hàng nhập khẩu.
1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:
	STT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật 
	Đơn vị tính
	Số lượng 

	Phần 1. Hóa chất đông máu

	1
	Hóa chất xét nghiệm PT
	Dùng cho máy phân tích đông máu để xác định thời gian prothrombin trong huyết tương người. Thành phần tối thiểu gồm: bột não thỏ, canxi clorua,Mannitol, albumin huyết thanh bò, đệm Tris.
	ml
	              96

	2
	Hóa chất xét nghiệm APTT
	Dùng cho máy phân tích đông máu để xác định thời gian Thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT) của huyết tương người. 
Thành phần tối thiểu gồm: cephalin, silica, CHAPS, mannitol; Dung dịch CaCl2
	ml
	              96

	3
	Hóa chất xét nghiệm FIB
	Dùng cho máy phân tích đông máu để xác định hàm lượng Fibrinogen (FIB) trong huyết tương người. Thành phần tối thiểu gồm: Thrombin, Canxi clorua, mannitol, và albumin huyết thanh bò; đệm imidazole. 
	ml
	               148   

	4
	Hóa chất kiểm soát chất lượng mức 1 cho các xét nghiệm đông máu
	Dùng cho máy phân tích đông máu để kiểm soát chất lượng ở cấp độ 1 đối với các xét nghiệm xác định thời gian  Prothrombin (PT), thời gian Thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT), hàm lượng fibrinogen (FIB) và thời gian  thrombin (TT)
	ml
	                 24   

	5
	Hóa chất kiểm soát chất lượng mức 2 cho các xét nghiệm đông máu
	Dùng cho máy phân tích đông máu để kiểm soát chất lượng ở cấp độ 2 đối với các xét nghiệm xác định thời gian  Prothrombin (PT), thời gian Thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT), hàm lượng fibrinogen (FIB) và thời gian  thrombin (TT)
	ml
	                 24   

	6
	Dung dịch rửa máy đông máu
	Dùng cho máy phân tích đông máu để bảo trì và làm sạch kim hút
Thành phần tối thiểu gồm: Nước tinh khiết, Natri hydroxit, Chất hoạt động bề mặt, Chất  ổn định, Chất  bảo quản
	ml
	               360   

	7
	Dung dịch rửa máy đông máu
	Dùng cho máy phân tích đông máu để bảo trì và làm sạch đường ống
Thành phần tối thiểu gồm:: Nước tinh khiết, chất bảo quản
	ml
	            1.600   

	Phần 2. Hóa chất sinh hóa

	1
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Alanine Aminotransferase (ALT/GPT)
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng ALT trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động. Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương. Giới hạn phát hiện: ≤ 8,5 U/L; Giới hạn tuyến tính:  ≥500 U/L
	ml
	            2.400   

	2
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm  định lượng Aspartate Aminotransferase (AST/GOT)
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng AST trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động. Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương. Giới hạn phát hiện: ≤7,15 U/L; Giới hạn tuyến tính: ≥500 U/L
	ml
	            2.400   

	3
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm  định lượng Cholesterol
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng cholesterol trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động. Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương. Giới hạn phát hiện: ≤4,2 mg/dL (0,109 mmol/L); Giới hạn tuyến tính: ≥1000 mg/dL (26 mmol/L)
	ml
	            1.200   

	4
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglycerides
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng triglycerid trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động. Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương. Giới hạn phát hiện: ≤0,067 mmol/L; Giới hạn tuyến tính: ≥6,78 mmol/L
	ml
	            1.200   

	5
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Glucose
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng glucose trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động. Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương. Giới hạn phát hiện: ≤3,6 mg/dL (0,199 mmol/L); Giới hạn tuyến tính: ≥500 mg/dL (27,5 mmol/L)
	ml
	            5.400   

	6
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng LDL-C
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng LDL-Cholesterol  trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động. Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương.Giới hạn phát hiện: ≤0,04  mmol/L ; Giới hạn tuyến tính: ≥18,1 mmol/L
	ml
	            1.600   

	7
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-C
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol  trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động. Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương. Giới hạn phát hiện: ≤0,07 mmol/L; Giới hạn tuyến tính: ≥4,66 mmol/L.
	ml
	            1.920   

	8
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Ure
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng ure trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động. Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương. Giới hạn phát hiện: ≤3,69 mg/dL; Giới hạn tuyến tính: ≥300 mg/dL
	ml
	            1.200   

	9
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng creatinin trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động. Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương. Giới hạn phát hiện: ≤0,04 mg/dL; Giới hạn tuyến tính: ≥20 mg/dL 
	ml
	            1.800   

	10
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Calcium toàn phần
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng calci toàn phần trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động. Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương. Giới hạn phát hiện: ≤0,105 mmol/L; Giới hạn tuyến tính: ≥4,5 mmol/L
	ml
	               600   

	11
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin toàn phần
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động. Giới hạn phát hiện: ≤0,211 mg/dL (3,61 µmol/L); Giới hạn tuyến tính: ≥38 mg/dL (650 µmol/L)
	ml
	               300   

	12
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động. Mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Giới hạn phát hiện: ≤0,09 mg/dL; Giới hạn tuyến tính: ≥15 mg/dL 
	ml
	               300   

	13
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Albumin
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng albumin  trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động. Mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Giới hạn định lượng: ≥3,72 g/L. 
	ml
	               300   

	14
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Protein toàn phần
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng protein toàn phần trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động. Mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Giới hạn phát hiện: ≤0,8 g/L; Giới hạn tuyến tính: ≥150 g/L
	ml
	               300   

	15
	Chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ≥35 thông số sinh hóa; Thành phần: Huyết thanh người đông khô. 
	ml
	                 25   

	16
	Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 1
	Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng ≥ 35 thông số sinh hóa; Thành phần: Bột đông khô được sản xuất từ huyết thanh người. 
	ml
	               100   

	17
	Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 2
	Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng ≥ 35 thông số sinh hóa; Thành phần: Bột đông khô được sản xuất từ huyết thanh người. 
	ml
	               100   

	18
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Hemoglobin A1C
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng định lượng Hemoglobin A1C trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động. Mẫu máu người. Giới hạn phát hiện: ≤6 mmol/mol; Giới hạn tuyến tính: ≥140 mmol/mol. 
	ml
	               648   

	19
	Chất chuẩn dùng cho xét nghiệm HbA1c
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1C; Thành phần: Máu người. 
	ml
	                   2   

	20
	Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Hemoglobin A1c mức bệnh lý
	Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1C; Thành phần: Máu ly giải hồng cầu (người, dạng đông khô).
	ml
	                   6   

	21
	Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Hemoglobin A1c mức bình thường
	Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1C; Thành phần: Máu ly giải hồng cầu (người, dạng đông khô). 
	ml
	                   6   

	22
	Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa
	Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa; Thành phần tối thiểu gồm: Sodium Hydroxide 1 - 2%; Genapol X080 1 - 2%; Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, muối natri 1 - 5%.
	lít
	                 15   

	23
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Acid Uric
	Hóa chất định lượng acid uric trong huyết thanh, huyết tương. Phương pháp: Uricase/ peroxidase.
	ml
	1.200

	Phần 3. Hóa chất, vật tư xét nghiệm máy xét nghiệm miễn dịch Liaison XL hoặc tương đương

	1
	Hóa chất xét nghiệm định lượng FT4
	Thuốc thử, chất hiệu chuẩn được sử dụng để thực hiện xét nghiệm định lượng thyroxine tự do (FT4) trên máy miễn dịch tự động. 
Nguyên lý miễn dịch hóa phát quang. Dải đo trong khoảng từ 0 đến ≥10 ng/dL. 
	Test
	          23.000   

	2
	Hóa chất xét nghiệm định lượng TSH
	Thuốc thử, chất hiệu chuẩn được sử dụng để thực hiện xét nghiệm định lượng hormon kích thích tuyến giáp (TSH) trên máy miễn dịch tự động.
Nguyên lý miễn dịch hóa phát quang.
Dải đo trong khoảng từ 0 đến ≥100 mIU/mL.
	Test
	          23.000   

	3
	Hóa chất xét nghiệm định lượng T3
	Thuốc thử, chất hiệu chuẩn được sử dụng để thực hiện xét nghiệm định lượng triiodothyronin toàn phần (T3) trên máy miễn dịch tự động. Nguyên lý miễn dịch hóa phát quang. Dải đo trong khoảng từ 0 đến ≥800 ng/dL. 
	Test
	            1.800   

	4
	Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng FT3, FT4, T3, T4, TSH
	Vật liệu kiểm soát mức 1 được sử dụng để kiểm soát chất lượng của các kết quả xét nghiệm tuyến giáp (FT3, FT4, T3, T4 và TSH) trên máy miễn dịch tự động. Thành phần tối thiểu gồm hormone T3, T4, TSH, huyết thanh người. 
	ml
	                 80   

	5
	Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng FT3, FT4, T3, T4, TSH
	Vật liệu kiểm soát mức 2 được sử dụng để kiểm soát chất lượng của các kết quả xét nghiệm tuyến giáp (FT3, FT4, T3, T4 và TSH) trên máy miễn dịch tự động. Thành phần tối thiểu gồm hormone T3, T4, TSH, huyết thanh người. 
	ml
	                 80   

	6
	Vật liệu kiểm soát mức 3 xét nghiệm định lượng FT3, FT4, T3, T4, TSH
	Vật liệu kiểm soát mức 3 được sử dụng để kiểm soát chất lượng của các kết quả xét nghiệm tuyến giáp (FT3, FT4, T3, T4 và TSH) trên máy miễn dịch tự động. Thành phần tối thiểu gồm hormone T3, T4, TSH, huyết thanh người. 
	ml
	                 80   

	7
	Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch.
	Dung dịch dùng để rửa hệ thống kim hút và ống của máy miễn dịch tự động. Thành phần tối thiểu gồm dung dịch đệm phosphate. 
	Lít
	                 24   

	8
	Dung dịch hỗ trợ máy xét nghiệm miễn dịch
	Dung dịch hỗ trợ máy xét nghiệm miễn dịch được sử dụng để kiểm tra tính hợp lệ của hóa chất dùng để tạo tín hiệu hóa phát quang, cũng như hoạt động của bộ phận đo và hút mẫu. Bột đông khô cần hoàn nguyên. 
	ml
	                 12   

	9
	Dung dịch hỗ trợ máy xét nghiệm miễn dịch 
	Bộ sản phẩm được sử dụng để làm sạch ống và kim rửa cho máy miễn dịch tự động. Thành phần tối thiểu gồm CLEAN Integrals (gồm các lọ dung dịch rửa) và CLEAN Solution vial (chứa dung dịch natri hypoclorit). Bộ sản phẩm đủ dùng cho ít nhất 20 phiên bảo dưỡng thiết bị.
	hộp
	                   2   

	10
	Hóa chất kích hoạt phản ứng hóa phát quang trong xét nghiệm miễn dịch
	Hóa chất dùng để tạo tín hiệu hóa phát quang, cho phép bộ phận nhân quang của máy miễn dịch tự động phát hiện phản ứng miễn dịch. Thành phần tối thiểu gồm: chất xúc tác (deuteroferriheme) trong dung dịch natri hydroxid, dung dịch hydrogen peroxid
	ml
	     27.600

	11
	Đầu côn dùng một lần sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch
	Đầu côn dùng một lần được sử dụng trên máy miễn dịch tự động
	chiếc
	          53.000   

	12
	Cốc chứa mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch
	Vật chứa mẫu được sử dụng trên máy miễn dịch tự động
	chiếc
	          53.000   

	13
	Hóa chất xét nghiệm định lượng TG
	Thuốc thử, chất hiệu chuẩn được sử dụng để thực hiện xét nghiệm định lượng thyroglobulin (Tg) người trên máy miễn dịch tự động.  Loại mẫu tối thiểu gồm huyết thanh người và huyết tương người. Nguyên lý miễn dịch hóa phát quang. Thành phần tối thiểu gồm hạt từ phủ kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng thyroglobulin người; chất hiệu chuẩn 1, mức thấp: thyroglobulin (từ tuyến giáp người); chất hiệu chuẩn 2, mức cao: thyroglobulin (từ tuyến giáp người); chất cộng hợp: kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng thyroglobulin người gắn isoluminol. Dải đo trong khoảng từ 0,1 đến ≥500 ng/mL. 
	Test
	               300   

	14
	Hóa chất xét nghiệm định lượng anti-TG
	Thuốc thử, chất hiệu chuẩn được sử dụng để thực hiện xét nghiệm định lượng tự kháng thể kháng thyroglobulin (Tg) trên máy miễn dịch tự động. Loại mẫu tối thiểu gồm huyết thanh và huyết tương người. Nguyên lý miễn dịch hóa phát quang. Thành phần tối thiểu gồm hạt từ phủ kháng nguyên Tg (người); chất hiệu chuẩn 1: kháng thể kháng Tg từ huyết thanh người nồng độ thấp; chất hiệu chuẩn 2: kháng thể kháng Tg từ huyết thanh người nồng độ cao; chất cộng hợp: kháng thể đa dòng (dê) kháng IgG người, đánh dấu với isoluminol. Dải đo trong khoảng từ 0 đến ≥5000 IU/mL. 
	Test
	               500   

	15
	Hóa chất xét nghiệm định lượng anti-TPO
	Thuốc thử, chất hiệu chuẩn được sử dụng để thực hiện xét nghiệm định lượng kháng thể tự miễn kháng thyroid peroxidase (TPO) trên máy miễn dịch tự động. Loại mẫu tối thiểu gồm huyết thanh và huyết tương người. Nguyên lý miễn dịch hóa phát quang. Thành phần tối thiểu gồm hạt từ phủ kháng nguyên TPO (tái tổ hợp); chất hiệu chuẩn 1: huyết thanh người (mẫu trộn - pool) chứa kháng thể kháng TPO ở nồng độ thấp; chất hiệu chuẩn 2: huyết thanh người (mẫu trộn - pool) chứa kháng thể kháng TPO ở nồng độ cao; chất cộng hợp: kháng thể đa dòng (dê) kháng IgG người gắn với isoluminol. Dải đo trong khoảng từ 0 đến ≥2000 IU/ml .
	Test
	               300   

	16
	Hóa chất xét nghiệm định lượng C-peptid
	Thuốc thử, chất hiệu chuẩn được sử dụng để thực hiện xét nghiệm định lượng C-Peptid trên máy miễn dịch tự động.  Loại mẫu tối thiểu gồm huyết thanh, huyết tương, nước tiểu. Nguyên lý miễn dịch hóa phát quang.  Thành phần tối thiểu gồm hạt từ được phủ kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng C-peptid (người); chất hiệu chuẩn 1, mức thấp, chứa: C-peptid (người); Chất hiệu chuẩn 2, mức cao, chứa: C-peptid (người); chất cộng hợp chứa: kháng thể (chuột, đơn dòng) kháng C-peptid (người) được gắn với isoluminol. Dải đo trong khoảng từ 0 đến ≥30 ng/mL (với mẫu huyết thanh) và trong khoảng từ 0 đến ≥300 ng/mL (với mẫu nước tiểu). 
	Test
	               300   

	17
	Hóa chất xét nghiệm định lượng insulin
	Thuốc thử, chất hiệu chuẩn được sử dụng để thực hiện xét nghiệm định lượng insulin trên máy miễn dịch tự động. Loại mẫu tối thiểu gồm mẫu huyết thanh và huyết thanh người. Nguyên lý miễn dịch hóa phát quang. Thành phần tối thiểu gồm hạt từ (dạng hỗn dịch) phủ kháng thể (chuột, đơn dòng) kháng insulin; chất cộng hợp: kháng thể (chuột, đơn dòng) kháng insulin được liên kết với một dẫn xuất isoluminol, kháng thể IgG (chuột) không đặc hiệu; chất hiệu chuẩn A: Insulin người bán tổng hợp (được chuẩn bị từ insulin lợn bằng phương pháp enzyme), huyết thanh người không chứa insulin; chất hiệu chuẩn B: Insulin người bán tổng hợp (được chuẩn bị từ insulin lợn bằng phương pháp enzyme), huyết thanh người không chứa insulin. Dải đo trong khoảng từ 0 đến ≥500 µIU/mL. 
	Test
	               500   

	18
	Hóa chất xét nghiệm định lượng cortisol
	Thuốc thử, chất hiệu chuẩn được sử dụng để thực hiện xét nghiệm định lượng cortisol trên dòng máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Loại mẫu tối thiểu gồm huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Nguyên lý SPALT (kỹ thuật liên kết với kháng nguyên trên pha rắn – Solid Phase Antigen Linked Technique). Thành phần tối thiểu gồm hạt từ được phủ phức hợp cortisol - protein; albumin huyết thanh bò (BSA); chất hiệu chuẩn 1 và 2: huyết thanh người (không chứa các hormon steroid khác); chất cộng hợp: kháng thể (chuột, đơn dòng) kháng cortisol được gắn với isoluminol, kháng thể IgG (chuột). Dải đo trong khoảng từ 0 đến ≥80 μg/dL. 
	Test
	               600   

	19
	Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm miễn dịch C-peptid, Insulin, Costisol
	Vật liệu kiểm soát các thông số xét nghiệm miễn dịch bao gồm tối thiểu C-peptid, Insulin, Costisol.  Thành phần: 100% huyết thanh người; dạng đông khô. 
	ml
	                 20   

	20
	Cốc đựng mẫu 
	Cốc đựng mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch; Chất liệu: Polystyrene; Dung tích 2mL; Đáy hình nón
	Chiếc
	1.000

	Phần 4. Hóa chất, vật tư xét nghiệm máy xét nghiệm miễn dịch Iflash 3000- C hoặc tương đương

	1
	Hóa chất xét nghiệm định lượng T3
	Hóa chất xét nghiệm định lượng T3, sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động. 
Phương pháp xét nghiệm: Competitive 
Dải đo: từ ≤0.25 đến ≥8.0 ng/mL.
	Test
	               600   

	2
	Hóa chất xét nghiệm định lượng FT4
	Hóa chất xét nghiệm định lượng  FT4, sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động.
Phương pháp xét nghiệm: Competitive 
Dải đo: từ ≤3.00 đến ≥60 pg/mL. 
	Test
	          10.000   

	3
	Hóa chất xét nghiệm định lượng TSH
	Hóa chất xét nghiệm định lượng TSH, sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động.
Phương pháp xét nghiệm: Sandwich 
Dải đo: từ ≤0.01 đến ≥100 μIU/mL. 
	Test
	          10.000   

	4
	Thuốc thử kiểm chuẩn chung cho các xét nghiệm miễn dịch
	Thuốc thử kiểm chuẩn chung cho các xét nghiệm miễn dịch, thành phần tối thiểu chứa: hormon T3, FT4, TSH, huyết thanh người, 0,1% ProClin 300. 
	ml
	                 36   

	5
	Nước rửa cho máy miễn dịch
	Nước rửa cho máy xét nghiệm  miễn dịch tự động, thành phần tối thiểu gồm: đệm phosphat với 0,05% ProClin 300. 
	Lít
	               800   

	6
	Cơ chất phát quang dùng cho giai đoạn tiền phản ứng miễn dịch
	Cơ chất phát quang dùng cho giai đoạn tiền phản ứng miễn dịch, sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần tối thiểu gồm:  dung dịch hydro peroxyd. 
	ml
	            3.600   

	7
	Cơ chất phát quang dùng cho phản ứng miễn dịch
	Cơ chất phát quang dùng cho phản ứng miễn dịch, sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần tối thiểu gồm: dung dịch Natri hydroxid. 
	ml
	            7.200   

	8
	Giếng phản ứng sử dụng cho máy miễn dịch
	Giếng phản ứng, sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động. 
	Cái
	21.000

	9
	Nước rửa kim máy miễn dịch
	 Sử dụng để bào trì thường xuyên cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần tối thiểu gồm: NAClO. 
	ml
	225

	Phần 5. Hóa chất, vật tư xét nghiệm máy xét nghiệm huyết học

	1
	Hóa chất pha loãng máy huyết học
	Dùng để pha loãng máu cho máy phân tích huyết học.
Trạng thái vật lí: chất lỏng. Độ pH: trong khoảng 7,35 đến 7,55
Thành phần tối thiểu: Sodium chloride, Sodium sulphate anhydrous 
Độ ổn định sau khi mở nắp: Sử dụng trong vòng ≥60 ngày sau khi mở nắp.
	lít
	550

	2
	Hóa chất ly giải dùng cho máy huyết học
	Dùng làm chất ly giải cho các máy phân tích huyết học. Trạng thái vật lí: chất lỏng. Độ pH: trong khoảng 4 đến 7. 
Thành phần tối thiểu:  muối Amoni bậc 4 ≥3,7% 
Độ ổn định sau khi mở nắp: Sử dụng trong vòng ≥90 ngày sau khi mở nắp.
	lít
	6

	3
	Hóa chất rửa máy huyết học
	Dùng làm chất rửa cho các máy phân tích huyết học. Trạng thái vật lí: chất lỏng. Độ pH: trong khoảng 7,7 đến 8,3. Tính tan: tan trong nước
Thành phần tối thiểu gồm: Polyoxyethylene tridecylether; Polyoxyethylene nonylphenyl ether;  Độ ổn định sau khi mở nắp: Sử dụng trong vòng ≥180 ngày sau khi mở nắp.
	lít
	40

	4
	Hóa chất rửa đậm đặc
	Dùng làm chất rửa đậm đặc cho các máy phân tích huyết học. Trạng thái vật lí: chất lỏng. Độ pH: trong khoảng 10 đến 13. Tính tan: tan trong nước. Thành phần tối thiểu: Sodium hypochlorite 
Độ ổn định sau khi mở nắp: Sử dụng trong vòng ≥90 ngày sau khi mở nắp.
	lít
	20

	5
	Hóa chất ly giải dùng cho máy huyết học
	Dùng làm chất ly giải 5 thành phần bạch cầu cho các máy phân tích huyết học. Trạng thái vật lí: chất lỏng. Độ pH: trong khoảng 7.5 đến 9.5. Thành phần tối thiểu: dung dịch hoạt động bề mặt anion chứa Sodium alkyl ether sulphate 
Độ ổn định sau khi mở nắp: Sử dụng trong vòng ≥30 ngày sau khi mở nắp.
	lít
	3.5

	6
	Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức thấp
	Dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức thấp. Tính tan: tan trong nước. Thành phần: Hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu 
	ml
	18

	7
	Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức cao
	Dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức cao. Tính tan: tan trong nước. Thành phần: Hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu 
	ml
	18

	Phần 6. Hóa chất, vật tư xét nghiệm máy xét nghiệm điện giải

	1
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Na, K, Cl, Ca
	Sử dụng cho việc xác định định lượng các ion Natri (Na +), Kali (K +), Clorua (Cl−), Canxi (Ca ++)  trong huyết thanh, huyết tương người, máu toàn phần vàđịnh lượng  Na +, K + và Cl- trong nước tiểu.
*Thành phần tối thiểu: 
- Standard A Solution, 800mL: 140.0 mmol/L Na+; 4.0 mmol/L K+; 125.0 mmol/L Cl−; 1.25 mmol/L Ca++
- Standard B Solution, 180mL: 35.0 mmol/L Na+; 16.0 mmol/L K+; 41.0 mmol/L Cl−; 2.50 mmol/L Ca++
	Bộ (Pack)
	                4

	2
	Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng các thông số điện giải
	Dung dịch kiểm chuẩn cho các xét nghiệm phân tích điện giải (tối thiểu bao gồm test Na+, K+, Cl-, Ca++)  với 2 mức: bình thường và bất thường.
Thành phần tối thiểu gồm: dung dịch muối, chất đệm, albumin bò, chất bảo quản. 
	ml
	                 80   

	3
	Hóa chất rửa dùng cho máy xét nghiệm điện giải
	Dung dịch làm sạch hàng ngày để loại bỏ các cặn protein trên các máy xét nghiệm điện giải đồ.  
Thành phần tối thiểu gồm:
- Dung dịch pha loãng rửa hàng ngày: 1 lọ 90 ml,  HCl (0,1N) và muối
- Chất rửa hàng ngày dạng bột: 6 lọ,  pepsin 0.5g
Thành phần không có Ammonium Biflouride
	Hộp
	                   5   

	4
	Điện cực xét nghiệm định lượng Na
	Điện cực Na+ dùng cho máy xét nghiệm điện giải EasyLyte hoặc tương đương
	Cái
	                   1   

	5
	Điện cực xét nghiệm định lượng K
	Điện cực K+ dùng cho máy xét nghiệm điện giải EasyLyte hoặc tương đương
	Cái
	                   2   

	6
	Điện cực xét nghiệm định lượng Cl
	Điện cực Cl- dùng cho máy xét nghiệm điện giải EasyLyte hoặc tương đương
	Cái
	                   2   

	7
	Điện cực xét nghiệm định lượng Ca
	Điện cực Ca2+ dùng cho máy xét nghiệm điện giải EasyLyte hoặc tương đương
	Cái
	                   2   

	8
	Điện cực tham chiếu dùng cho máy xét nghiệm điện giải
	Điện cực tham chiếu dùng cho máy điện giải EasyLyte hoặc tương đương
	Cái
	                   4   

	9
	Đường ống bơm và ống mẫu máy điện giải
	Hộp gồm: 1 đường ống bơm, 1 đường ống mẫu, và 1 đường ống mẫu ngắn, dùng cho máy điện giải EasyLyte hoặc tương đương
	Hộp
	                   2   

	Phần 7. Dung dịch hồng cầu mẫu

	1
	Dung dịch hồng cầu mẫu
	Hồng cầu mẫu được sử dụng để xác định nhóm ABO chiều ngược trong kỹ thuật gel. Xét nghiệm được thực hiện thủ công.  Thành phần tối thiểu: gồm hỗn dịch 0,8% sẵn sàng sử dụng từ các tế bào hồng cầu người thuộc nhóm máu A1, B; các tế bào ở trong dung dịch có chất đệm và chất bảo quản (neomycin, cloramphenicol). Đóng gói: ≤20 mL/ bộ
	bộ
	8

	Phần 8. Ống eppendorf

	1
	Ống eppendorf
	Ống nghiệm đựng mẫu có nắp liền, chất liệu nhựa, loại 1,5ml
	Chiếc
	1.500

	Phần 9. Vật liệu kiểm soát 2  mức  xét nghiệm định tính nước tiểu

	1
	Vật liệu kiểm soát 2  mức  xét nghiệm định tính nước tiểu
	Dùng kiểm soát 2 mức xét nghiệm định tính nước tiểu. 
Tương thích với máy xét nghiệm nước tiểu Mission U120.
Hộp 2x12ml
	Hộp
	12

	CỘNG: (9 phần- 78 danh mục)


Các thông số kỹ thuật trên không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể chào các mặt hàng có tính năng, thông số kỹ thuật, quy cách tương đương hoặc tốt hơn. Trong trường hợp đó, nhà thầu phải giải trình, cung cấp tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật, quy cách tương đương hoặc tốt hơn.
1.3. Các yêu cầu khác
* Nhà thầu phải cam kết trong E-HSDT: 
- Cam kết thu hồi hàng hóa đã giao và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bệnh nhân và Bệnh viện Nội tiết Bắc Ninh nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng gây nên thiệt hại hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền (mà không do lỗi của Bệnh viện Nội tiết Bắc Ninh. Nhà thầu có trách nhiệm hoàn trả tiền hoặc thay thế bằng lô sản xuất khác đảm bảo chất lượng trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên mời thầu.
- Hàng hóa có nguồn gốc xuất xuất xứ rõ ràng, hợp pháp và tuân thủ quy định của pháp luật về lưu hành nhà thầu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp hàng hóa bàn giao cho bên mời thầu không tuân thủ quy định về lưu hành.
Mục 2. Bản vẽ
Không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Trước khi giao hàng: Kiểm tra hóa đơn, chứng từ của hàng hóa.
- Khi hàng hóa giao đến Bệnh viện: Kiểm tra chất lượng của hàng hóa.
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Đại diện hợp pháp của nhà thầu
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